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	TT
	Tên cơ sở 
	Quy hoạch các cơ sở y học hạt nhân 
	Quy hoạch các cơ sở xạ trị 
	Quy hoạch các cơ sở điện quang

	I
	MIỀN BẮC
	 
	 
	 

	 
	Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế 
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện Bạch Mai 
	Trung tâm Y học hạt nhân trung ương
	Trung tâm xạ trị
	Trung tâm điện quang trung ương 

	2
	Bệnh viện K
	Khoa y học hạt nhân
	Trung tâm xạ trị trung ương 
	 

	3
	Bệnh viện Hữu nghị
	Khoa y học hạt nhân
	 
	Khoa điện quang

	4
	Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
	Khoa y học hạt nhân
	 
	Trung tâm điện quang

	5
	Bệnh viện E
	Khoa y học hạt nhân
	Trung tâm xạ trị
	Khoa điện quang

	6
	Bệnh viện Nhi trung ương 
	Khoa y học hạt nhân
	 
	Khoa điện quang

	7
	Bệnh viện Lao và Bệnh phổ trung ương 
	Khoa y học hạt nhân
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	 

	8
	Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên
	Trung tâm y học hạt nhân
	Trung tâm xạ trị
	Trung tâm điện quang

	9
	Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí
	Khoa y học hạt nhân
	Trung tâm xạ trị
	Khoa điện quang

	 
	Bệnh viện thuộc tỉnh, thành phố 
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện Ung bướu Hà Nội 
	Khoa y học hạt nhân
	Trung tâm xạ trị
	 

	2
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La
	Khoa y học hạt nhân
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	3
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	4
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	5
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	6
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	7
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	8
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	9
	Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng
	Khoa y học hạt nhân
	Trung tâm ung bướu có đơn vị xạ trị
	Trung tâm điện quang

	10
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	11
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	12
	Bệnh viện C Thái Nguyên
	Khoa y học hạt nhân
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	13
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	14
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	15
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	16
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	17
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	18
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	19
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
	Khoa y học hạt nhân
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	20
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	21
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định
	Khoa y học hạt nhân
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	22
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	 
	Bệnh viện thuộc Bộ, ngành
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện Trung ương quân đội 108
	 
	Trung tâm Y học hạt nhân và xạ trị trung ương quân đội
	Trung tâm điện quang

	2
	Viện Y học bức xạ và ung bướu quân đội
	Trung tâm y học hạt nhân
	Trung tâm xạ trị
	 

	3
	Bệnh viện 103
	Trung tâm y học hạt nhân
	Trung tâm xạ trị
	Trung tâm điện quang

	4
	Bệnh viện 19/8
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	II
	MIỀN TRUNG
	 
	 
	 

	 
	Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế 
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế
	Trung tâm y học hạt nhân
	Trung tâm xạ trị
	Trung tâm điện quang

	2
	Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới
	Khoa y học hạt nhân
	Trung tâm xạ trị
	Khoa điện quang

	3
	Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam
	Khoa y học hạt nhân
	 
	Khoa điện quang

	4
	Bệnh viện C Đà Nẵng
	Khoa y học hạt nhân
	 
	Khoa điện quang

	 
	Bệnh viện thuộc tỉnh, thành phố 
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	2
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An
	Khoa y học hạt nhân
	 
	Khoa điện quang

	3
	Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
	 
	Trung tâm xạ trị
	 

	4
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	5
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Bình
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	6
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	7
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	8
	Bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm y học hạt nhân
	 
	Khoa điện quang

	9
	Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
	 
	Trung tâm xạ trị
	Khoa điện quang

	10
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
	Khoa y học hạt nhân
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	11
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa
	Khoa y học hạt nhân
	 
	Khoa điện quang

	12
	Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa
	 
	Trung tâm xạ trị
	 

	13
	Bệnh viện đa khoa tỉnh tỉnh Bình Thuận
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	14
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắklắk 
	Khoa y học hạt nhân
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	15
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng
	Khoa y học hạt nhân
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	16
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	 
	Bệnh viện thuộc Bộ, ngành
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện 17, thành phố Đà Nẵng
	Khoa y học hạt nhân
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	2
	Bệnh viện 87, tỉnh Khánh Hòa
	Khoa y học hạt nhân
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	III
	MIỂN NAM
	 
	 
	 

	 
	Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế 
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện Chợ Rẫy
	Trung tâm y học hạt nhân
	Trung tâm xạ trị
	Trung tâm điện quang

	2
	Bệnh viện Thống nhất 
	Khoa y học hạt nhân
	 
	Khoa điện quang

	3
	Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ
	Trung tâm y học hạt nhân
	 
	Trung tâm điện quang

	 
	Bệnh viện thuộc tỉnh, thành phố 
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh 
	Trung tâm y học hạt nhân
	Trung tâm xạ trị
	 

	2
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	3
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	4
	Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	5
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	6
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang
	Khoa y học hạt nhân
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	7
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	8
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai
	Trung tâm y học hạt nhân
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	9
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang
	Trung tâm y học hạt nhân
	 
	Khoa điện quang

	10
	Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang
	 
	Trung tâm xạ trị
	 

	11
	Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ
	Khoa y học hạt nhân
	Trung tâm xạ trị
	 

	12
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	 
	Bệnh viện thuộc Bộ, ngành
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện 175, thành phố Hồ Chí Minh 
	Trung tâm y học hạt nhân
	Trung tâm xạ trị
	Trung tâm điện quang

	2
	Bệnh viện 30/4, thành phố Hồ Chí Minh 
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	3
	Bệnh viện 121, tỉnh Cần Thơ
	Khoa y học hạt nhân
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang

	4
	Bệnh viện 211, tỉnh Gia Lai
	 
	Khoa ung bướu có đơn vị xạ trị
	Khoa điện quang
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